
Biết quyền và 
trách nhiệm của bạn: 
tình dục và sự 
đồng thuận

CÓ

KHÔNG

Hành vi tình dục là gì?
Theo luật, ‘tình dục’ có nghĩa là tất cả các loại hành vi tình 
dục và tiếp xúc tình dục, bao gồm hôn, thủ dâm và quan hệ 
tình dục bằng miệng. Trước khi tham gia vào hành vi tình 
dục, tất cả mọi người liên quan phải đưa ra sự đồng thuận 
một cách tích cực, nghĩa là họ phải chủ động truyền đạt sự 
đồng thuận. Không đủ nếu chỉ nói rằng sự đồng thuận được 
đưa ra vì ai đó đã không từ chối hoặc chống cự.

Sự đồng thuận là gì?
CÓ

KHÔNG

   �Đưa ra sự đồng thuận có nghĩa là đồng ý. 
Sự đồng thuận tình dục là khi người có 
đầy đủ năng lực tinh thần và tuổi hợp 
pháp để đồng thuận, chủ động và tự do 
đồng ý tham gia vào hoạt động tình dục. 

Việc yêu cầu sự đồng thuận có thể đơn giản như hỏi: 
“Anh/em có muốn quan hệ tình dục không?” Người kia có 
thể trả lời "có" hoặc "không". Cả bạn và bạn tình của mình 
phải đồng ý quan hệ tình dục - mỗi lần - thì mới được coi là 
có sự đồng thuận, ngay cả khi bạn vẫn đang trong mối quan 
hệ lâu dài với người đó.

Bạn hoặc đối tác của bạn không thể đưa ra sự đồng thuận 
nếu khả năng đưa ra sự đồng thuận của bạn bị giảm hoặc bị 
ảnh hưởng. Nếu ai đó bất tỉnh hoặc không có phản ứng, hoặc 
bị suy giảm khả năng phán đoán do uống rượu hoặc sử dụng 
ma túy, họ không thể đưa ra sự đồng thuận. Nếu đối tác ép 
bạn quan hệ tình dục, đó có thể là dấu hiệu của một mối quan 
hệ không lành mạnh, không an toàn. Việc ép buộc người khác 
quan hệ tình dục là bất hợp pháp và có thể dẫn đến án tù. 
Tham khảo tờ thông tin Biết quyền lợi và trách nhiệm của bạn: 
bạo hành gia đình và người bạn đời để tìm hiểu thêm về các 
mối quan hệ lành mạnh, bạo hành tình dục và luật pháp.

Một người bị 'khuyết tật về nhận thức' có nghĩa là họ mắc 
phải một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn như chấn thương não 
hoặc chứng mất trí nhớ hoặc khuyết tật ảnh hưởng đến suy 
nghĩ, lý luận hoặc trí nhớ của họ. Ở hầu hết các tiểu bang tại 
Úc, người khuyết tật về nhận thức có cùng quyền được quan 
hệ tình dục trên cơ sở đồng thuận như bất kỳ ai khác. Nhưng 
việc đồng thuận có thể phức tạp hơn đối với người khuyết tật 
về nhận thức, ví dụ, nếu họ thấy khó giao tiếp hoặc không 
hiểu quyền từ chối quan hệ tình dục của mình. Bạn không 
thể quan hệ tình dục với người khuyết tật về nhận thức nếu 
họ không có khả năng đưa ra sự đồng thuận. 

Tất cả chúng ta đều có 
quyền và trách nhiệm về 
tình dục và muốn có những 
mối quan hệ an toàn, tôn 
trọng và lành mạnh. Tất 
cả chúng ta đều có quyền 
quyết định khi nào, ở đâu, 
trong tình huống nào và 
với ai mà chúng ta muốn 
quan hệ tình dục. Nếu bạn 
nghĩ mình đã sẵn sàng để 
bắt đầu mối quan hệ tình 
dục với ai đó, điều quan 
trọng là phải hiểu biết 
về luật pháp tại Úc liên 
quan đến tình dục và sự 
đồng thuận. 

TÓM TẮT
•	 Mọi hoạt động tình dục mà không có 

sự đồng thuận là vi phạm pháp luật! 
•	 Điều quan trọng là tất cả người tham 

gia đều phải đồng thuận rõ ràng 
trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt 
động tình dục nào.

•	 Xâm hại tình dục là một tội nghiêm 
trọng. Nếu bạn bị tấn công tình dục, 
bạn có quyền được giúp đỡ. Bạn có 
thể gọi cảnh sát theo số 000 hoặc để 
nói chuyện với chuyên viên tư vấn, 
hãy gọi 1800 RESPECT theo số 
1800 737732.

https://www.plannedparenthood.org/learn/relationships/healthy-relationships/what-makes-relationship-unhealthy
https://www.plannedparenthood.org/learn/relationships/healthy-relationships/what-makes-relationship-unhealthy
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Hoạt động tình dục mà không có sự đồng thuận là vi phạm pháp luật!

Ở Úc, việc quan hệ tình dục với 
người khác, kể cả hôn hay chạm 
vào, nếu họ không đồng ý hoặc 
không có khả năng đồng ý, đều 
là vi phạm pháp luật. Đây được 
gọi là tấn công tình dục và là 
một tội ác.

Việc chia sẻ hình ảnh khỏa thân 
hoặc hình ảnh khiêu dâm của 
một người mà không có sự đồng 
ý hoặc cho phép của họ cũng là 
vi phạm pháp luật và có thể bị 
báo cáo với cảnh sát. Bạn có thể 
tìm hiểu thêm trên trang mạng 
của Ủy viên An toàn điện tử.

Bạn phải đảm bảo rằng đối tác của bạn 
đã đủ tuổi hợp pháp để đồng ý quan 
hệ tình dục. Theo luật pháp Úc, trẻ em 
không có khả năng đưa ra quyết định 
để đồng ý. Điều này có nghĩa là bất kỳ 
hoạt động tình dục nào với người dưới 
độ tuổi đồng thuận đều là tội phạm.

2.
Bạn luôn có thể 

thay đổi suy 
nghĩ của mình

1.
Sự đồng thuận 

về tình dục 
phải rõ ràng

3.
Thật tốt khi 
kiểm tra lẫn 

nhau

5.
Không sao cả nếu 

bạn làm chậm 
mọi thứ lại hoặc 

dừng lại

4.
Rượu và ma túy 

ảnh hưởng đến sự 
đồng thuận

Nguồn: reachout.com.au
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NHỮNG ĐIỀU 
BẠN NÊN BIẾT 
VỀ SỰ ĐỒNG 

THUẬN

https://www.esafety.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
https://au.reachout.com/articles/5-things-you-need-to-know-about-sexual-consent
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Độ tuổi hợp pháp để 
đồng ý quan hệ tình 
dục là bao nhiêu?
Khi một người lớn tham gia hoạt 
động tình dục với một người 
dưới độ tuổi pháp lý để đồng 
thuận quan hệ tình dục, hành 
vi này được coi là xâm hại tình 
dục trẻ em và là một tội phạm. 
Độ tuổi hợp pháp để đồng thuận 
là 16 tuổi ở hầu hết các tiểu 
bang và vùng lãnh thổ của Úc và 
17 tuổi ở Tasmania và Nam Úc
Bạn phải đảm bảo rằng bạn tình 
của mình đã đủ tuổi hợp pháp 
để đồng thuận. Bạn không thể 
luôn biết được tuổi của một 
người chỉ bằng cách nhìn họ. 
Luôn an toàn nhất là hỏi và nếu 
bạn không chắc chắn, hãy hỏi 
bằng chứng về tuổi. 

Độ tuổi đồng thuận 
theo khu vực  
thẩm quyền

17
NĂM

16
NĂM

16
NĂM

NSW

VIC

16
NĂM

WA

17
NĂM

SA

TAS

16
NĂM

QLD
16
NĂM

NT

16
NĂM

ACT

Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó 
vi phạm những luật này?
Nếu ai đó bị kết tội vi phạm luật về tình dục và sự đồng 
thuận, họ có thể bị kết án về tội hình sự. Các hành vi 
phạm tội có thể dẫn đến các hình phạt như phạt tiền 
hoặc ngồi tù và có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu trú 
tại Úc của bạn. Người bị kết án về tội xâm hại tình dục 
trẻ em có thể bị đưa vào Sổ Đăng ký Người Phạm tội 
Bảo vệ Trẻ em.

Xâm hại tình dục là hành vi phạm tội phải báo cáo với 
cảnh sát và có thể bị truy tố theo luật hình sự hiện 
hành, bất kể xảy ra ở đâu – tại một sự kiện xã hội, ở nhà 
hoặc tại nơi làm việc. 

Nơi để nhận được 
sự giúp đỡ hoặc nói 
chuyện với ai đó

Nếu bạn bị tấn công tình dục và muốn 
khiếu nại, bạn nên báo cảnh sát càng 
sớm càng tốt. Nếu bạn cảm thấy không 
an toàn hoặc trong trường hợp khẩn 
cấp, hãy gọi 000. Bạn cũng có thể 
nhận được sự hỗ trợ từ dịch vụ hỗ trợ 
về tấn công tình dục, chẳng hạn như 
1800RESPECT theo số 1800 737 732.

Có ai từ chương trình PALM có thể giúp tôi không?
Việc thích nghi với cuộc sống ở một quốc gia khác có thể khó khăn nhưng bạn sẽ được hỗ trợ và cung cấp nhiều nguồn 
lực. Nếu bạn có thắc mắc về việc thích nghi với cuộc sống ở Úc, bạn có thể hỏi chủ lao động của mình. Nếu không biết 
câu trả lời, họ có thể cho bạn biết nên nói chuyện với ai, bao gồm cả các hỗ trợ khác của chương trình PALM như:

Chuyên viên liên lạc quốc gia 
(CLO) hoặc tùy viên lao động 
Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin liên lạc 
hiện tại của CLO trên trang mạng PALM 
(https://www.palmscheme.gov.au/contact).

Đường dây hỗ trợ của PALM theo số 
(1800 51 51 31) hoặc email (support@
pacificlabourfacility.com.au) 
Xin lưu ý rằng đường dây dịch vụ hỗ trợ và hộp 
thư đến email được theo dõi từ 8:30 sáng đến 
6:30 chiều theo giờ AEST - các cuộc gọi ngoài giờ 
chỉ dành cho các sự cố quan trọng.

https://www.palmscheme.gov.au/contact
mailto:support@pacificlabourfacility.com.au
mailto:support@pacificlabourfacility.com.au
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Tôi có thể nhận thêm thông tin  
hoặc sự trợ giúp chuyên nghiệp  
bảo mật bằng cách nào?
Nếu bạn hoặc người quen muốn tìm hiểu thêm thông tin về tình dục, sự đồng thuận, tấn công tình dục và 
các dịch vụ có thể hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của bạn khi ở Úc, bạn có thể liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ 
giới thiệu chính sau đây trong bảng bên dưới. Các tổ chức này có thể giúp bạn hoặc chỉ cho bạn hướng đi 
đúng để tìm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn và dễ tiếp cận với bạn.

CÁC DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VÀ HỖ TRỢ CHÍNH TẠI ÚC 

DỊCH VỤ DỊCH VỤ LÀM GÌ? THÔNG TIN LIÊN LẠC

Dịch vụ 
khẩn cấp

Ba số không (000) là số 
điện thoại dịch vụ khẩn cấp 
chính của Úc. Bạn nên gọi 
000 nếu bạn cần sự trợ 
giúp khẩn cấp từ cảnh sát, 
cứu hỏa hoặc xe cứu thương.

	� Điện thoại: 000 Toàn quốc, 24/7

Cảnh sát 
địa phương 
hoặc dịch 
vụ xe cứu 
thương

Nếu tình huống không khẩn 
cấp, bạn nên tra cứu số điện 
thoại của cảnh sát, cứu hỏa 
hoặc xe cứu thương địa 
phương.

	� Để tìm đồn cảnh sát địa phương của bạn, 
hãy tìm kiếm 'Tìm đồn cảnh sát địa phương ở 
[khu vực của bạn]'. 

Health 
Direct

Nếu bạn muốn biết thêm 
thông tin về tình dục, sự đồng 
thuận, tấn công tình dục 
(như cách tìm và tiếp cận 
các dịch vụ y tế, tư vấn và 
pháp lý), hãy truy cập Health 
Direct. Bạn có thể sử dụng 
công cụ tìm kiếm dịch vụ để 
tìm kiếm sự trợ giúp gần nhất 
với bạn.

	� Gọi: 1800 022 222 Toàn quốc, 24/7

	�Trang mạng: https://www.healthdirect.gov.au/
sexual-assault-and-rape 

1800RESPECT

Nếu bạn cần nói chuyện với 
chuyên gia tư vấn chuyên 
nghiệp về tình dục, tấn công 
tình dục hoặc bạo hành gia 
đình, tổ chức này cung cấp 
dịch vụ đường dây hỗ trợ bảo 
mật miễn phí. Bạn có thể vào 
trang mạng của họ để tìm các 
dịch vụ hỗ trợ và thông tin về 
các mối quan hệ lành mạnh.

	� Điện thoại: 1800 737 732 Toàn quốc, 24/7

	Trang mạng: https://www.1800respect.org.au/

https://www.healthdirect.gov.au/sexual-assault-and-rape
https://www.healthdirect.gov.au/sexual-assault-and-rape
https://www.1800respect.org.au/
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CÁC DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VÀ HỖ TRỢ CHÍNH TẠI ÚC 

DỊCH VỤ DỊCH VỤ LÀM GÌ? THÔNG TIN LIÊN LẠC

Reach Out

Nếu bạn muốn biết thêm 
thông tin về tình dục an toàn, 
sự đồng thuận và những 
nguy hiểm khi chia sẻ hình 
ảnh riêng tư, tổ chức này có 
thông tin, chương trình hỗ 
trợ đồng đẳng và các công 
cụ giới thiệu để giúp đỡ 
những người trẻ tuổi. 

	�Thông tin trực tuyến và hỗ trợ đồng đẳng 
Toàn quốc, 24/7 Trang mạng:  
https://au.reachout.com/relationships

Luật về độ 
tuổi đồng ý 
ở Úc

Nếu bạn muốn biết thêm về 
luật về độ tuổi đồng ý ở Úc, 
ấn phẩm này cung cấp thông 
tin và liên kết đến luật của 
từng tiểu bang và vùng lãnh 
thổ cụ thể.

	� Ấn phẩm:  
Truy cập trang mạng,   

	 �https://aifs.gov.au/resources/resource-sheets/
age-consent-laws-australia#

eSafety 
Commissioner 
(Ủy viên an 
toàn điện tử)

eSafety giúp người Úc ngăn 
ngừa và giải quyết tác hại do 
lạm dụng trực tuyến nghiêm 
trọng hoặc nội dung trực 
tuyến bất hợp pháp và bị hạn 
chế. Truy cập trang mạng của 
họ để tìm hiểu cách báo cáo 
lạm dụng dựa trên hình ảnh, 
xóa nội dung, báo cáo với 
cảnh sát, v.v.

	�Truy cập trang mạng, https://www.esafety.gov.au/
young-people/consent-sharing-photos-videos

	� Bảng thông tin: Cách báo cáo tác hại: 
https://www.esafety.gov.au/report

Mặc dù đã hết sức cẩn thận trong quá trình chuẩn bị tài liệu này, nhưng chương trình PALM, nhân viên, tình nguyện viên hoặc đối tác của chương trình 
không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót, không chính xác nào liên quan đến thông tin trong tờ thông tin này hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt 
hại nào phát sinh từ bất kỳ người nào dựa vào bất kỳ thông tin nào trong tờ thông tin này. Thông tin được cung cấp trong tài liệu này được chuẩn bị 
chỉ nhằm cung cấp thông tin tổng quát. Tài liệu này không nhằm mục đích để dựa vào hoặc thay thế cho lời khuyên pháp lý hoặc lời khuyên chuyên 
môn khác. Chương trình PALM và các đối tác của chương trình không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào, dù đã biết hay chưa biết, có thể phát 
sinh từ việc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong tài liệu này.

https://au.reachout.com/relationships

